
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 53 3003 UXTC 14 tuần/VMC

17 2 48 3013 Ứ dịch TV(T)/VMC

18 3 50 2032 UXTC 12 tuần

18 4 47 2012 Đa NXTC 16 tuần

18 5 42 2012 UXTC 18 tuần

18 6 23 ĐT UBT to

19 7 52 2002 UXTC 14 tuần

19 8 18 ĐT UBT (P) to

9 46 2012 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3003 UXTC 14 tuần/VMC

17 2 34 ĐT U hạ vị nghĩ ULNMTC dính/Bệnh lý tim

17 3 48 4004 UXTC 14 tuần

18 4 46 3013 UXTC 18 tuần

18 5 44 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

18 6 46 2002 UXTC 14 tuần

18 7 43 2002 NXTC 14 tuần

19 8 51 ĐT K NMTC giai đoạn IA + UXTC 16 tuần

19 9 46 1001 UXTC 14 tuần/VMC

10 41 1011 UXTC 14 tuần

3 0 0

D.MINH + TỐ NHƯ + HOÀI.SBCT

THỌ + PHẠM TÀI + CẨM NHUNG

THỌ + PHẠM TÀI + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

D.MINH + TỐ NHƯ + HOÀI.SBCT

G CHUỒN + CẢNH + HẠNH.SBCT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + SA.SBCT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + SA.SBCT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THẢO.PNT.DT

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + Q.HẢI 

BS SẢN A + ĐẠT NGUYÊN

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + TR.LOAN

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + TR.LOAN

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

G CHUỒN + CẢNH + HẠNH.SBCT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Từ ngày 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

TRẦN THỊ CHÍN

HUỲNH THỊ MỸ

LÊ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

MAI THỊ THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊN

TRẦN TÂY HƯƠNG

TRỊNH THỊ LỘC

PHAN THỊ LÝ

HOÀNG THỊ KIM PHƯỢNG

HỒ THỊ TRANG THANH

ĐỖ THỊ NGỌC CHÂU

BÙI HỊ THEN

NGUYỄN VÕ HOÀNG DUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ ÚT

TRIỆU THỊ NGỌ

NGUYỄN THỊ HẠNH

7415

7327

7410

7418

7384

335UB

7513

SHC

4185

4064

KP

4245

7428

7507

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

4196

4222

7487

PM

Ngày: 19/10/2015 

Ngày: 20/10/2015 

Ngày: 21/10/2015 

4118

KP

4246



3 0 0

17 1 61 7007 UBT (T) 7 cm/VMC

17 2 57 6006 UBT(P) to

18 3 57 1001 UXTC 14 tuần

18 4 52 2002 UBT 20cm

18 5 49 ĐT UXTC to gây rong huyết

18 6 47 2032 UXTC dưới niêm/Rong huyết

19 7 32 2022 UBT(P) chưa rõ bản chất

19 8 21 ĐT UXTC 14 tuần + UBT(T)

9 39 2012 NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2022 UXTC 16 tuần/Cường kinh

17 2 42 ĐT UXTC 16 tuần

18 3 44 0000 UXTC 18 tuần

18 4 42 3013 UXTC 14 tuần

18 5 41 ĐT UXTC 14 tuần

18 6 36 2022 UXTC 16 tuần

19 7 43 ĐT NXTC 14 tuần

19 8 34 0100 UXTC 18 tuần/VMC

9 41 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3023 UBT(P) 12cm

17 2 42 1001 UXTC 15 tuần/VMC, dính

18 3 46 2022 UXTC 20 tuần

18 4 45 3013 UXTC 14 tuần

18 5 45 1011 UBT (P) 10cm

18 6 39 2002 UXTC 16 tuần

19 7 47 3023 UXTC 14 tuần

TÔ NGUYỆT + MAI THẢO + TRÍ 2

TÔ NGUYỆT + MAI THẢO + TRÍ 2

THIÊN TRANG + THU BA + QUỐC.SBCT

THIÊN TRANG + THU BA + QUỐC.SBCT

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + ÁI.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + HỒNG NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + K.XUYẾN

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + DUNG.SBCT

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + DUNG.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + HỒNG NHUNG

TH.VÂN + THU HÀ 3 + TRÚC ANH

TH.VÂN + THU HÀ 3 + TRÚC ANH

BS SẢN A + MỸ GÁI

BS SẢN A + THANH UYÊN

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

HƯƠNG THU + TẠ LINH + VIỆT.SBCT

HƯƠNG THU + TẠ LINH + VIỆT.SBCT

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + NHÂN.SBCT

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + NHÂN.SBCT

BS SẢN A + K.LIÊN

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP có u , KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ t/sát Cắt PP(P) + Sinh thiết lạnh

Bóc NX + UBT, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRƯƠNG THỊ TRANG

PHAN THỊ KIM HỒNG

NGÔ THỊ MƯỜI

LÊ THỊ KIM TƯƠI

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

ĐỖ THỊ HỮU HÂN

THÁI THỊ HƯƠNG TRINH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MINH THÚY

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

BÙI THỊ THỜI

NGUYỄN THỊ MỸ

NGUYỄN ÁNH TUYẾT

PHẠM THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ YẾN

HỒ LỆ THỦY

H SITY BYĂ

BÙI THỊ KIM HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ TỰ

PHAN THỊ ĐẸP

PHẠM THỊ HOA

LƯƠNG THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ KIM XÂY

4248

KP

4232

KP

4258

4255

4240

4198

4236

4225

4237

7552

4254

4227

4224

4226

4201

KP

KP

7370

4208

KP

4209

7371

7439

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/10/2015 

Ngày: 23/10/2015 



19 8 32 1001 UXTC 14 tuần/VMC THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + ÁI.SBCTBóc NX, KTSD

Ngày 16 tháng 10 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

LÊ THỊ THU VÂN4249


